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TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN  

             

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 164/2023/HS-ST
 

     Ngày 31/7/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH   G ĨA V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CH   G ĨA V  T NAM  

  A                          – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

1. Những người tiến hành tố tụng:
 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Diệp Xuân Hà 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 n         n   n –   n      u tr ;
 

 n   u n    n    –    o v  n; 
 

           Hội thẩm nhân dân dự khuyết:  

          T1 ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Thái 

          Đại diện Viện kiểm sát huyện Củ Chi tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị 

Hoa Huệ – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 7 n m 2023
 
 tại    n      n      n n  n   n  u ện 

 ủ     xét x  s  t ẩm vụ án hình sự s  t ẩm
 
thụ lý số: 115/2023/TLST-HS ngày 29 

tháng 5 n m 2023 theo Quyết địn  đ   vụ án ra xét x  số: 151/2023/QĐXX  -HS 

ngày 17 tháng 7 n m 2023 đối với bị cáo:
 

    v  t n: Nguyễn Thành T, s n  n m 1998; n   s n : Thành phố Hồ Chí 

Minh; n   c  trú: 54 Đ ờng 490, ấp 2, xã Phạm   n   i, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh; n    n   ệp: Không; tr n  đ  v n    : 9/1 ;   n t c:   n ;   ớ  t n : 

N m; quốc tịc :   ệt N m; c  : Nguyễn   n L; m : Khiếu Thị Minh Tâm;  n , c ị, 

 m ru t:    n  ờ    ể cả  ị cáo ; v : Không; con:    n ; t  n  n, t  n sự:    n ; 

nhân thân: N m   1  bị Ủy ban nhân dân Quận 11 ra Quyết địn  đ   v o tr ờng 

   o   ỡng 24 tháng; tháng 12/2018, bị Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức x  phạt 

 1 n m tù v  hành vi Tr m cắp tài sản, chấp hành xong tháng 6/2019.  

 Bị can bị giam giữ từ n     7/1 /     đến nay. 

  ị c o c  m t tạ  p   n t    

Những người tham gia tố tụng: 

  1 N  ờ   ị  ạ : Trẻ Hu nh Ng c Yến N, sinh ngày 29/6/2006; đị  c  : Tổ 

18, ấp Cây S p, xã Tân An H i, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; có m t  

Đạ    ện   p p  p củ  n  ờ   ị  ạ : Bà Hu nh Minh T1; đị  c  : Tổ 18, ấp 

Cây S p, xã Tân An H i, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; l  n  ờ  đại diện 

theo ủy quy n; có m t  
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

đ  c tóm tắt n   s u: 

Từ đầu tháng 12/2021, Nguyễn Thành T và Hu nh Ng c Yến N sinh ngày 

 9/6/   6  cùn  l m n  n v  n n     n        n , đ ờng T nh l  8, ấp 6, xã 

   ớc  ĩn  An,  u ện Củ Chi. T s  dụng mạng Zalo nic  “T Nguyễn” n ắn tin 

với N qu  n c  Z lo “N Hu n ” v  nảy sinh tình cảm với nhau.  

Ngày 08/01/2022, T nhắn tin rủ N đ     c  sạn thì N đồn  ý v  đ  c T 

đ  u khiển xe gắn máy biển số 59M2-4 1 19 đến nhà chở N đến khách sạn 

    n     nh tại số 245- 47 đ ờn  L  u   n     n , ấp Tân Thành, xã Tân 

Thông H i, huyện Củ Chi. Tạ  đ  , T t u  p  n    1 để T và N ngh  qu  đ m v  

cả     đã qu n  ệ tình dục    u đ , T chở N ra Bến    An    n  đ  v  quê ở 

Đồn     p    u đ ,  1 lần tr ớc tháng 01/2022 và 01 lần trong tháng 02/2022 

(không nhớ rõ ngày), T và N rủ nhau thuê phòng 103 khách sạn     n     n  để 

quan hệ tình dục với nhau lần 2 và lần 3. Trong quá trình quan hệ tình dục, T s  

dụng bao cao su và xuất t n  n o    m đạo  Đến cuối tháng 02/2022, T biết N 

quen biết vớ  n  ời thanh niên khác nên không liên lạc với N nữa. Khoảng tháng 

7/2022, N đ    ết quả siêu âm bị viêm Nễm  m đạo do quan hệ tình dục cho chị 

ru t Hu nh Minh T1   m    u đ , T1 đến công an xã Tân Thông H i trình báo sự 

việc. 

Tiến hành ghi lờ      , v  đối chất giữa T và cháu N, T thừa nhận toàn b  

hành vi của mình. 

     qu n  ản  s t đ  u tr    n   n  u ện  ủ     đã r  qu ết địn  tr n  cầu 

   m định pháp y và tình dục đối vớ  trẻ N v     m định ADN 

Tại bản Kết luận    m định pháp y v  tình dục số 20 ngày 18/4/2022 của T 

T1pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết luận:  

Bản kết luận    m định pháp y v  tình dục số 79/TD.22 ngày 18/7/2022 của 

T T1pháp y TPHCM kết luận đối với Hu nh Ng c Yến N:  

- Màng trinh: dãn r ng, không rách. 

- Không thấy tinh trùng trong dịch phết  m đạo, vùng âm h  và hậu môn. 

- Hiện diện ADN n  ời nam trong dịch phết  m đạo, vùng âm h  n  n  

   n  đủ c  sở so sánh với ADN  củ  đố  t  ng. 

  n  t ết t n  n n : Không 

  n  t ết   ảm n  : Nguyễn Thành T thành khẩn        o,  n n n  ối cải. 

Vật chứng thu giữ:  1 đ ện thoạ     đ ng Oppo Reno 4 màu trắng.  

(Vật chứn  đ  c nhập kho vật chứng tạ  đ i cảnh sát thi hành án hình sự và 

h  tr  t  p  p N   tạm giữ Công an huyện Củ Chi) 

V  dân sự:     đ n   ị hại Hu nh Ng c Yến N yêu cầu Nguyễn Thành T bồi 

T  ờng số ti n 82.400.    đồng. Nguyễn Thành T c     ồi T  ờng. 
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  n cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, 

 N    01 t  n  12 n m    2 củ     qu n  ản  s t đ  u tra Công an huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   ở  tố Nguyễn Thành T v  t   “Giao cấu với 

n  ời từ đủ 13 tuổ  đến   ới 16 tuổi” t  o   oản 2 Đ  u 145    luật   n  sự n m 

2015, s   đổi bổ sun  n m   17; 

 Bản cáo trạng số 106/CT-VKS ngày 26 tháng 5 n m    3, Viện kiểm s t n  n 

  n  u ện  ủ     tru  tố bị cáo Nguyễn Thành T v  t   “   o cấu vớ  n  ời từ đủ 

13 tuổ  đến   ới 16 tuổ ” t  o đ ểm a khoản   Đ  u 145    luật   n  sự n m 

2015, s   đổi bổ sun  n m   17; 

 Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành T t ừ  n ận c    n  v  giao cấu đối vớ  

trẻ Hu nh Ng c Yến N, sinh ngày 29/6/2006.  

 ạ  p   n t     ểm s t v  n đại diện Viện kiểm s t n  n   n  u ện  ủ     tr n  

bày lời luận t i, giữ nguyên quyết định truy tố và đ  nghị mức hình phạt đối với bị cáo 

từ 04 (bốn) n m đến  4  n m   6 (sáu) t  n  tù, x  lý vật chứn  t  o qu  định. 

Tại phiên tòa v  trách Nệm dân sự:     đ n   ị  ạ  yêu cầu bị cáo bồi 

T1ờng chi phí khám, chữa bệnh l            đồng, chi phí xe chở đ  tr n  cầu 

   m địn  9       đồn , c   p   n  ời giám h  c  m s c l  5        đ,  ồi 

T1ờn   ù đắp tổn thất v  tinh thần 45 t  n  l  n  c   ản l  81         đồng. 

Bị cáo Nguyễn Thành T nói lờ  s u cùn    n đ  c H   đồng xét x  giảm 

nh  hình phạt để sớm làm lại cu c đời, trở t  n  n  ời có ích cho xã h i. 

NHẬ  ĐỊNH C A TÒA ÁN:  

 r n c  sở n i dung vụ  n, c n cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ  n đã đ  c 

tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét x  nhận địn  n   s u:
  

[1]. V  tố tụng:  

V  hành vi, quyết định tố tụng củ     qu n  ản  s t đ  u tr    n   n 

 u ện  ủ    , Đ  u tra viên, Viện kiểm s t n  n   n  u ện  ủ    ,   ểm sát viên 

tron  qu  tr n  đ  u tra, truy tố đã t ực hiện đún  v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục 

qu  định của B  luật Tố tụng hình sự  Qu  tr n  đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và bị hạ     n  c  n  ời nào có ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định 

củ  c  qu n t ến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụn   Do đ , c c   n  v , qu ết 

định tố tụng củ  c  qu n t ến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụn  đã t ực hiện 

đ u h p pháp. 

[2]. V  hành vi phạm t i của bị cáo: Lờ       n ận củ   ị c o p ù   p vớ  

c c lờ       tạ  c  qu n đ  u tr , n ữn  c ứn  cứ c  tron   ồ s  vụ  n v  c c t n  

vật t u   ữ đ  c  Do đ , c  đủ c  sở để   c địn :  

Bị cáo Nguyễn Thành T có hành vi giao cấu với trẻ Hu nh Ng c Yến N, 

sinh ngày 29/6/2006 vào ngày 08/01/2022; s u đ , 01 lần tr ớc tháng 01/2022 và 

01 lần trong tháng 02/2022 (không nhớ rõ ngày), tại khách sạn     n     n  tại 

số 245- 47 đ ờn  L  u   n     n , ấp Tân Thành, xã Tân Thông H i, huyện Củ 

Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh  N   vậ  c  c  sở   c định Nguyễn Thành T đã 
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thực hiện hành vi quan hệ tình dục 03 lần với Hu nh Ng c Yến N (sinh ngày: 

29/6/2006) l  n  ời từ đủ 13 tuổ  đến   ới 16 tuổi.  

[3]. V  t     n  v    un    n  p ạt:  ạ  t ờ  đ ểm Nguyễn Thành T t ực 

  ện   n  v     o cấu, trẻ Hu nh Ng c Yến N c    đủ 16 tuổi  Do đ ,   n  v  

củ   ị c o Nguyễn Thành T đã p ạm vào t i “   o cấu vớ  n  ời từ đủ 13 tuổi 

đến   ới 16 tuổ ” t  o đ ểm a khoản   Đ  u 145    luật   n  sự n m   15, s a 

đổi bổ sun  n m   17;  

[4]  V  tình tiết t n  n ng, giảm nh  và nhân thân: 

  -    t n  t ết t n  n n : Ngày 21/12/2018,  ị cáo T  ị Tòa án nhân dân 

quận   ủ Đức,    n  p ố  ồ     M n     p ạt  1  m t  n m tù v  t  : “ r m 

cắp t   sản” đ  c qu  địn  tạ    oản 1 Đ  u 173    luật   n  sự 2015, s   đổ   ổ 

sun  n m 2017. N u ễn    n  T c ấp   n   on    n  p ạt 6/2019, n  n  đến 

nay N u ễn    n  T c    t ực   ện n  ĩ  vụ  ồ  T1ờn  c o  n  N u ễn N  c 

  n An  Đạt số t  n 18 9       đồn  v   n p     n  sự s  t ẩm l          đồn , 

 n p     n sự s  t ẩm l  945     đồn .  ạ  p   n t    ị c o   c địn  s u     c ấp 

  n   on    n  p ạt, c  n ờ     đ n  t ực   ện n  ĩ  vụ  ồ  T1ờn  v  đ n  t  n 

 n p     n  sự,   n sự   u  N n  o        n n n  ị c o v      đ n  c     ồ  

T1ờn  v  đ n  c c   oản t  n  n p    Do đ ,  ị c o    n  t u c tr ờn    p 

đ  n  N n đ  c      n t c  t  o qu  địn  tạ  Đ  u 7     luật   n  sự  Do đ , Bị 

cáo bị áp dụng tình tiết t n  n n  đ  c qu  định tại đ ểm h khoản 1 Đ  u 52 của 

B  luật Hình sự. 

- V  tình tiết giảm nh  trách Nệm hình sự: Nguyễn Thành T thành khẩn 

       o,  n n n  ối cả  n n  p  ụn  t n  t ết   ảm n   tr c  Nệm   n  sự qu  

địn  tạ  đ ểm s   oản 1 Đ  u 51 của B  luật Hình sự. 

  - V  nhân thân: N m   1   ị Ủy ban nhân dân Quận 11 ra Quyết địn  đ   

v o tr ờn     o   ỡng 24 tháng; tháng 12/2018, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức 

x  phạt  1 n m tù v  hành vi Tr m cắp tài sản, chấp hành xong tháng 6/2019.  

[5].  V  mức hình phạt:   n  v  p ạm t   củ   ị c o n u tr n l  n u    ểm 

c o  ã    ,   n  v  n      n  n ữn    m p ạm đến t  n t ể,   n  sự, n  n p ẩm 

củ  trẻ N m  c n ản    ởn  đến sự p  t tr ển v  T1s n  lý s u n   đố  vớ  trẻ N, 

n o   r  c n mất trật tự  ã     ở đị  p   n ,  ị c o c  đầ  đủ n n  lực trách Nệm 

hình sự và ý thức đ  c hành vi của mình là vi phạm pháp luật, n  n  vẫn cố ý 

thực hiện. 

Do đ , cần phải có mức hình phạt t  n   ứng với hành vi phạm t i củ   ị 

c o để nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa t i phạm chung. 

[6]. V  x  lý vật chứng: H   đồng xét x  c n cứ v o đ ểm a khoản 3 Đ  u 

106 B  luật Tố tụng hình trả lại cho bị cáo  1 đ ện thoạ     đ ng Oppo Reno 4 

màu trắng, đ   l  t   sản cá nhân của bị c o,    n  l  n qu n đến vụ án. 

 [7]. V  trách Nệm dân sự: Đại diện h p pháp củ  n  ời bị hại yêu cầu bị 

c o c  n  ĩ  vụ bồi T1ờng số ti n 88 9       đồng, bị c o đồng ý với yêu cầu bồi 

T1ờng củ      đ n  n  ời bị hại,  o đ      đồng xét x  ghi nhận.  
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 [8]. V  án phí: Nguyễn Thành T phải chịu án phí hình sự s  t ẩm và án phí 

dân sự s  t ẩm t  o qu  định của Pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Áp dụn  đ ểm a Khoản 2 Đ  u 145; đ ểm s Khoản 1, h khoản 1 Đ  u 52 

của B  luật Hình sự . 

 u  n  ố  ị c o Nguyễn Thành T p ạm t   “Giao cấu vớ  n  ời từ đủ 13 

tuổ  đến   ới 16 tuổi” 

X  phạt Nguyễn Thành T 04 (bốn) n m tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt là ngày 27 t  n  1  n m       

Tiếp tục tạm giam bị c o để đảm bảo thi hành án, thời hạn tạm giam là 45 

(bốn m    l m  n   ,  ể từ ngày tuyên án ngày 31/7/2023. 

2.    tr c  Nệm   n sự: Bị cáo Nguyễn Thành T c  n  ĩ  vụ bồi T1ờng 

c o n  ời bị hại số ti n 88 9       đồng. 

3.       lý vật c ứn :   n cứ vào đ ểm a khoản 3 Đ  u 106 B  luật Tố tụng 

hình trả lại cho bị cáo  1 đ ện thoạ     đ ng Oppo Reno 4 màu trắng. 

4. Án phí hình sự s  t ẩm:  

  n cứ vào khoản   Đ  u 136 của B  luật Tố tụng hình sự n m   15; đ ểm 

a khoản 1 Đ  u 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban T1ờng vụ Quốc h i Qu  định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý 

và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án 

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự s  t ẩm l          đồn       tr m n   n đồng). 

- Bị cáo phải chịu án phí dân sự s  t ẩm l  4 445     đồng  (bốn triệu bốn 

tr m  ốn m    l m n   n đồng). 

5.    qu  n    n  c o:   n cứ vào Đ  u 331, Đ  u 333 của B  luật Tố 

tụng hình sự n m   15, 

Bị cáo có quy n kháng cáo, n  ời bị hạ , n  ờ  đại diện h p pháp của 

n  ời bị hạ  đ  c quy n kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

 

  
Nơi nhận: 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở    p  p    n  p ố Hồ Chí Minh; 

- VKSND huyện Củ Chi; 

- Công an huyện Củ Chi; 

- Chi cục THADS huyện Củ Chi; 

- Bị cáo; 

-   c đ  n  sự; 

- L u  ồ s  vụ án. 

 TM.  Ộ  ĐỒ G XÉT XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM PHÁN -      ỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

  

 iệp Xuân  à 
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